I. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh
1. Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển pháo hoa để kinh doanh nộp hồ sơ về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh. 

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị. Nếu văn bản đề nghị hợp lệ, đầy đủ nội dung thì tiếp nhận và gửi Giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho người được tổ chức, doanh nghiệp giao liên hệ thực hiện thủ tục hành chính. Trường hợp văn bản đề nghị chưa đầy đủ nội dung thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện theo quy định. Trường hợp văn bản đề nghị không đủ điều kiện thì không tiếp nhận văn bản đề nghị và trả lời bằng văn bản lý do không tiếp nhận. 

- Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên giấy biên nhận, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển pháo hoa để kinh doanh nhận kết quả Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đường bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.
1.2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).
- Nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Địa chỉ: số 519, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người chịu trách nhiệm vận chuyển; chủng loại, số lượng pháo hoa; phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát; họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người điều khiển phương tiện; thời gian vận chuyển; nơi đi, nơi đến, tuyến đường vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh pháo hoa. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh.  

1.8. Lệ phí (nếu có): 150.000 đồng/1 giấy.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

- Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo (sau đây gọi tắt là Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020);
- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp Giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp Giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
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1. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

1.1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ, pháo hoa, thuốc pháo hoa (Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 56/2023/NĐ-CP).

1.2. Văn bản đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh (Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 56/2023/NĐ-CP).
1.3. Văn bản đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa (Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 56/2023/NĐ-CP).
1.4. Văn bản đề nghị cấp giấy phép huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo (Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 56/2023/NĐ-CP).
Phụ lục VI
_________
	(1)
______________
Số: … /…
V/v đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, thiết bị phụ kiện bắn pháo nổ, pháo hoa, thuốc pháo hoa
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
…, ngày… tháng… năm…


Kính gửi: …………(2)…………….

Tên tổ chức, doanh nghiệp: …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:


………………………..………………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp:……………………….……………………………………………

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự: ……………

……………….……………………………………………………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Số CCCD/CMND/HC:

Ngày cấp:
/
/
Cơ quan cấp:

Được………………... (3)

Chủng loại, số lượng: .. .…... (4) 


………………………….…………………………………………………………………………….
Phương tiện vận chuyển: 


Biển kiểm soát: …………………………………………………………..………………
Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu:


……….……………………………………………………………………………………………….

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ………..;

- Lưu…..
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép.

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
(3) Ghi nhập khẩu hoặc xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa nổ, thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ, pháo hoa, thuốc pháo hoa.

(4) Ghi cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ, pháo hoa, thuốc pháo hoa. Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu số lượng lớn phải có phụ lục kèm theo.

Phụ lục VII
________
	(1)
__________
Số:… /…
V/v đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________
…, ngày… tháng… năm …


Kính gửi: …………(2)………….  
Tên tổ chức, doanh nghiệp: 


………………………..……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:


…………………..……………………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………….

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự: …………….
……………………..…………………………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Số CCCD/CMND/HC:

Ngày cấp:
/
/
Cơ quan cấp:

Chủng loại, số lượng pháo hoa đề nghị mua: … …….. (3)


……………………….……………………………………………………………………………….
Tại tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa: 


…………………….…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………..

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ………..;

- Lưu…..
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép.
(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

(3) Ghi cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa đề nghị mua. Trường hợp mua số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

Phụ lục VIII
_________
	(1)
______________
Số: … /…
V/v đề nghị cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________

…, ngày… tháng… năm…


Kính gửi: ……..(2)………..  
Cho phép tổ chức, doanh nghiệp:


……………………..…………………………………………………………………………………
Địa chỉ:

Người chịu trách nhiệm vận chuyển:

Chức vụ:

Số CCCD/CMND/HC:

Ngày cấp:
/
/
Cơ quan cấp:……………..

Được vận chuyển: …… (3) ………………………………………………………………
Chủng loại, số lượng: ........................ (4)


……………………………………………………………………………………………………….
Phương tiện vận chuyển:
………… Biển kiểm soát:.

Thời gian vận chuyển:

Họ và tên người điều khiển phương tiện:


Số CCCD/CMND/HC:

Nơi đi:

Nơi đến:

Tuyến đường vận chuyển:


	Nơi nhận:

- Như trên;

- ………..;

- Lưu…..
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép.
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
(3) Ghi loại pháo được vận chuyển (pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa).
(4) Ghi cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa, pháo hoa. Trường hợp vận chuyển số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

Phụ lục IX
_______
	(1)
_____________
Số: … / …
V/v đề nghị huấn luyện              về kỹ thuật an toàn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
…, ngày… tháng… năm…


Kính gửi: ………. (2)………..
Tên tổ chức, doanh nghiệp: 


………………..……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:


…………………………………...……………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp:………………………………….………………………………….
Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự: …………….
……………………………………………………………………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Số CCCD/CMND/HC:

Ngày cấp:
/
/
Cơ quan cấp:

Nội dung: …………. (3) …..………………………..………………………………………
Số lượng người đề nghị huấn luyện:

Thời gian huấn luyện:

Địa điểm huấn luyện:

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ………..;

- Lưu…..
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp đề nghị huấn luyện.
(2) Tên cơ quan có thẩm quyền huấn luyện.
(3) Ghi rõ huấn luyện đối với đối tượng nào.
